Trường THCS Lê Hồng Phong 
                                                                                                                                         De cuong on tap HKII Sinh hoc 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
Môn: Sinh học 9 - Năm học 2013 – 2014
Câu 1: Biểu hiện của hiện tượng thoái hóa là gì? Vì sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết qua nhiều thế hệ sẽ gây ra hiện tượng thoái hoá?  Trong chọn giống người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết vào mục đích gì?

Câu 2: Ưu  thế lai là gì? Vì sao ưu thế lai cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ?

Câu 3: Lai kinh tế là gì? Vì sao không dùng con lai kinh tế để nhân giống ? Ở nước ta phương pháp phổ biến của lai kinh tế là gì? Ví dụ?

Câu 4: Giả sử có các sinh vật sau : trâu, sán lá gan, cá, giun đất, giun đũa, chim, ve, bét, hổ, báo, cò, hươu, nai.


a) Hãy cho biết môi trường sống của các loài SV kể trên. Từ đó cho biết môi trường là gì ? Có mấy loại môi trường ?


b) Có những nhân tố sinh thái nào tác động đến con trâu ? 


c) Các loài sinh vật trên có quan hệ với nhau như thế nào ?

Câu 5: Ánh sáng có ảnh hưởng lên đời sống thực vật và động vật như thế nào?

Câu 6: Nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng tới đặc điểm hình thái và sinh lý của sinh vật như thế nào? 

Câu 7: Điểm khác nhau giữa nhóm TV ưa sáng và ưa bóng, giữa nhóm cây ưa ẩm và chịu hạn? ĐV ưa ẩm và ưa khô?
Câu 8: Các sinh vật cùng loài hỗ trợ hoặc cạnh tranh lẫn nhau trong những điều kiện nào? Trong thực tiễn sản xuất cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể SV, làm giảm năng suất vật nuôi và cây trồng?
Câu 9: Thế nào là một quần thể sinh vật? Cho ví dụ? Những đặc trưng cơ bản của quần thể là gì? Những điều kiện nào của môi trường có ảnh hưởng đến số lượng cá thể trong quần thể?
Câu 10: Sự khác nhau giữa quần thể người với các quần  thể sinh vật khác? 
Câu 11: Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia là gì?

Câu 12: Thế nào là quần xã SV? Cho ví dụ? Quần xã SV khác với quần thể SV như thế nào?
Câu 13: Trình bày những đặc điểm cơ bản của một quần xã sinh vật? Khi nào thì có sự cân bằng sinh học trong quần xã?
Câu 14: Thế nào là một hệ sinh thái? Một HST hoàn chỉnh gồm những thành phần chủ yếu nào?
Câu 15: Thế nào là một chuỗi thức ăn, lưới thức ăn?
Câu 16: Giả sử trong quần xã có các quần thể sinh vật sau: cỏ, thỏ, dê, chim ăn sâu, sâu ăn cỏ, hổ, vi sinh vật, mèo rừng.

a) Xây dựng các chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã sinh vật nêu trên.

b) Vẽ sơ đồ lư​ới thức ăn của quần xã SV trên.

Câu 17: Trình bày các hoạt động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên? Vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên?

Câu 18: Ô nhiễm môi trường là gì? Những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm MT?

Câu 19: Trình bày tác hại của ô nhiễm môi trường đối với con người và các sinh vật khác? Các biện pháp nào hạn chế ô nhiễm môi trường ? 
Câu 20: Phân biệt giữa các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu? Cho ví dụ mỗi loại tài nguyên thiên nhiên? Vì sao phải sử dụng hợp lí và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên?

Câu 21: Vì sao phải sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng? Sử dụng nguồn tài nguyên rừng như thế nào là hợp lí? 

Câu 22: Nêu các biện pháp để bảo vệ tài nguyên SV và cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa ?

Câu 23: Trình bày các hệ sinh thái chủ yếu? Cho ví dụ? 

Câu 24: Vì sao phải bảo vệ HST rừng và HST biển? Trình bày các biện pháp để bảo vệ?
Câu 25: Trình bày sơ lược 2 nội dung cơ bản của Luật BVMT ở Việt Nam? Kể một số hành động làm suy thoái môi trường? Theo em cần làm gì để thực hiện tốt luật BVMT?
----------------***----------------
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
Câu 1: 
   - Biểu hiện của hiện tượng thoái hóa: Các cá thể của thế hệ kế tiếp có sức sống kém dần, sinh trưởng và phát triển chậm, năng suất giảm, chống chịu kém, quái thai, dị tật bẩm sinh, chết...
- Nguyên nhân: Do qua các thế hệ tỉ lệ dị hợp giảm dần, tỉ lệ đồng hợp tăng dần, trong đó cặp gen đồng hợp lặn (đa số là có hại) được biểu hiện:  Aa x Aa ( 1AA: 2Aa: 1aa. 
- Trong chọn giống người ta tiến hành tự thụ phấn bắt buộc  và giao phối cận huyết nhằm mục đích: Tạo dòng thuần để củng cố một số tính trạng tốt, phát hiện và loại bỏ các tính trạng xấu. Đây là một biện pháp trung gian để chuẩn bị cho lai khác dòng tạo ưu thế lai.
Câu 2: 
  - Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, năng suất cao hơn trung bình giữa 2 bố mẹ hoặc vượt trội cả 2 bố mẹ.

- Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 do ở F1 có sự tập trung các gen trội có lợi, phần lớn quy định các tính trạng tốt được biểu hiện.

- Ưu thế lai giảm dần qua các thế hệ do ở các thế hệ sau tỉ lệ thể dị hợp giảm dần, tỉ lệ thể đồng hợp tăng lên, trong đó các gen đồng hợp lặn có hại được biểu hiện.
Câu 3: 
   - Lai kinh tế là phép lai mà người ta cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc 2 dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng làm giống.

- Không dùng con lai để làm giống vì ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ 
- Lai kinh tế phổ biến ở nước ta là dùng con cái thuộc giống trong nước cho giao phối với con đực cao sản thuộc giống thuần nhập nội.

- Ví dụ: Lợn lai kinh tế giữa lợn cái Ỉ Móng Cái với lợn đực Đại Bạch, tăng trọng nhanh (cân nặng 1 tạ sau 10 tháng tuổi), tỉ lệ thịt nạc cao
Câu 4: 

a) Môi trường sống của các loài sinh vật ( HS tự làm)



- Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật.


- Có 4 loại môi trường: Môi trường trong đất; Môi trường nước; Môi trường trên mặt đất- không khí; Môi trường sinh vật


b) Các nhân tố sinh thái tác động đến con trâu: Nhân tố vô sinh (đất, ánh sáng, nhiệt độ, không khí, nước), nhân tố hữu sinh (cỏ, người, hổ, báo, ve bét, sán lá gan, chim) 

c) Các sinh vật trên quan hệ với nhau.


- Cạnh tranh : Hổ và báo;  trâu, hươu và nai 


- Ký sinh : Sán lá gan, ve bét

- Sinh vật ăn sinh vật khác : Hổ báo ăn thịt hươu, nai, trâu; Chim ăn ve bét, cò ăn cá

Câu 5: 
    - Ánh sáng ảnh hưởng nhiều tới đời sống thực vật, làm thay đổi những đặc điểm hình thái, sinh lí của thực vật. Mỗi loại cây thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau. Có nhóm cây ưa sáng và nhóm cây ưa bóng.

- Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống động vật, tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật và định hướng di chuyển trong không gian. Ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động, khả năng sinh trưởng và sinh sản của động vật. Có nhóm động vật ưa sáng và nhóm động vật ưa tối.

Câu 6: Nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng tới đặc điểm hình thái và sinh lý của sinh vật như thế nào? 

- Đa  số các loài sinh vật sống trong phạm vi nhiệt độ từ 0 – 500C . Tuy nhiên cũng có một số sinh vật nhờ khả năng thích nghi cao nên có khả năng sống được ở nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao (Vi khuẩn ở suối nước nóng có thể chịu được nhiệt độ 70-900C ) 

- Cây ở vùng nhiệt đới trên bề mặt lá có tầng cutin dày nhằm hạn chế sự thoát hơi nước

- Cây ở vùng ôn đới thường rụng lá về mùa đông để giảm sự thoát hơi nước, thân có lớp bần dày để cách nhiệt...

- Động vật ở vùng lạnh có lông dày và dài hơn, có kích thước to hơn so với động vật cùng loài sống ở vùng nóng

Câu 7: 
   - Những TV ưa sáng có đặc điểm: thân cao, lá nhỏ xếp xiên, màu lá nhạt, mọc nơi quang đãng (cây phi lao, bạch đàn)
- Những TV ưa bóng có đặc điểm: cây nhỏ, lá to xếp ngang, màu lá sẫm, mọc nơi có ánh sáng yếu (cây lá lốt, lá dong)
- Nhóm cây ưa ẩm, thiếu ánh sáng : có phiến lá mỏng, bản rộng, mô giậu kém phát triển

- Nhóm cây ưa ẩm, có nhiều ánh sáng :có phiến lá hẹp, mô giậu phát triển

- Nhóm cây chịu hạn : có cơ thể mọng nước, lá tiêu giảm hoặc biến thành gai

- Nhóm động vật ưa ẩm: da trần, sống nơi ẩm ướt ( ếch nhái)
- Nhóm động vật ưa khô: da phủ vảy sừng, sống nơi khô ráo ( bò sát)

Câu 8: 
   - Các sinh vật cùng loài hỗ trợ nhau khi những cá thể cùng loài sống trong khu vực rộng rãi, đủ thức ăn 

- Các sinh vật cùng loài cạnh tranh lẫn nhau khi gặp điều kiện bất lợi như : tăng số lượng cá thể và sự cạn kiệt nguồn thức ăn... dẫn đến một số cá thể tách ra khỏi nhóm để sống riêng.

- Trong thực tiễn sản xuất để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể SV, làm giảm năng suất vật nuôi và cây trồng cần trồng cây dày hợp lý, số lượng thả nuôi với mật độ vừa phải, bón phân đầy đủ cho cây trồng và cung cấp thức ăn đầy đủ cho vật nuôi
Câu 9: 
 - Khái niệm Quần thể sinh vật : SGK 

Ví dụ: Các cây lúa trên cánh đồng lúa

- Có 3 đặc trưng cơ bản của quần thể : Tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi và mật độ quần thể

- Mật độ quần thể: Là số lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích hay thể tích.

 - Những điều kiện của môi trường có ảnh hưởng đến số lượng cá thể trong quần thể: khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn thức ăn, nơi ở...
Câu 10: 
- Ngoài những đặc trưng chung của một quần thể sinh vật( tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi và mật độ quần thể), quần thể người còn có những đặc trưng mà các quần thể sinh vật khác không có. Đó là những đặc trưng về kinh tế – xã hội như pháp luật, hôn nhân, giáo dục, văn hóa…Sự khác nhau đó là do con người có lao động và có tư duy

Câu 11: 
  - Không để dân số tăng quá nhanh dẫn tới thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng và các tài nguyên khác.

- Việc phát triên dân số hợp lý nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội; kết hợp hài hòa với sự phát triển kinh tế- xã hội, tài nguyên, môi trường của đất nước.

Câu 12: 
- Khái niệm Quần xã sinh vật ( SGK)
Ví dụ: Quần xã ao hồ, quần xã rừng mưa nhiệt đới

- Quần xã SV khác với quần thể SV ( dựa vào 2 khái niệm ở trên)

Câu 13: 
    - Những đặc điểm cơ bản của một quần xã sinh vật: Số lượng các loài và thành phần loài trong quần xã
+ Số lượng các loài trong quần xã: Độ đa dạng, độ nhiều và độ thường gặp(xem bảng 49-SGK)

+ Thành phần loài trong quần xã: Loài ưu thế và loài đặc trưng ( xem bảng 49-SGK)

Câu 14: 
- Khái niệm Hệ sinh thái( SGK).

-  Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần chủ yếu sau:

+ Các thành phần vô sinh: đất, nước, thảm mục. . . 

+ Sinh vật sản xuất là thực vật 

 
+ Sinh vật tiêu thụ gồm: động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt.

    + Sinh vật phân giải như vi khuẩn, nấm.

Câu 15: 
   - Chuỗi thức ăn: là một dãy các loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.
- Lưới thức ăn: Mỗi loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà còn tham gia vào chuỗi thức ăn khác. Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành một lưới thức ăn.

- Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm 3 thành phần chủ yếu là sinh vật  sản xuất, sinh vật  tiêu thụ và sinh vật phân giải
Câu 16:
 a). Các chuỗi thức ăn : HS tự viết
     b). Sơ đồ l​ưới thức ăn của quần xã sinh vật: 


Câu 17: 
    - Nhiều hoạt động của con người làm suy thoái MT tự nhiên ( bảng 53.1 SGK)
 -Vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên:

+ Hạn chế sự gia tăng dân số 

+ Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên 

+ Bảo vệ các loài SV quý hiếm

+ Phục hồi và trồng rừng mới
+ Xử lí nguồn chất thải gây ô nhiễm
+ Lai tạo giống có năng suất cao, phẩm chất tốt 

Câu 18: 
   - Khái niệm ô nhiễm môi trường (SGK).

- Những hoạt động của con người gây ô nhiễm môi trường:

+ Đốt cháy nhiên liệu dùng trong công nghiệp, giao thông vận tải, đun nấu

+ Do sử dụng các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ

+ Do sử dụng các chất độc hóa học, các chất phóng xạ

+ Do các chất thải rắn và lỏng trong công nghiệp và sinh hoạt

Câu 19: 
    * Tác hại của ô nhiễm môi trường đối với con người và sinh vật:


+ Khói bụi từ hoạt động giao thông và sản xuất công nghiệp gây bệnh phổi



+ Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách gây bất lợi đến toàn bộ hệ sinh thái, ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người.



+ Các chất phóng xạ: gây ra một số bệnh di truyền và bệnh ung thư.



+ Các chất thải rắn và lỏng tạo điều kiện cho vi sinh vật gây bệnh phát triển.

* Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường ( SGK)
Câu 20: 
    * Tài nguyên thiên nhiên gồm 3 dạng chủ yếu sau:

- Tài nguyên không tái sinh (than đá, dầu lửa …) 
- Tài nguyên tái sinh: (Tài nguyên sinh vật, đất, nước, biển…) 
- Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu (năng lượng mặt trời, gió, sóng, thủy triều
* Tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, chúng ta cần phải sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại vừa bảo đảm duy trì nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau.

Câu 21: Vì sao phải sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng? Sử dụng nguồn tài nguyên rừng như thế nào là hợp lí? 

- Phải sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng( SGK)
- Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng là phải kết hợp giữa khai thác có mức độ với việc bảo vệ và trồng rừng.
Câu 22: 
    * Các biện pháp để bảo vệ tài nguyên SV ( Hình 59 SGK)
     * Các biện pháp cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa 
- Trồng cây gây rừng 

- Tăng cường công tác thủy lợi và tưới tiêu 

- Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh

- Chọn giống vật nuôi và cây trồng thích hợp

-  Thay đổi các loại cây trồng hợp lí
Câu 23: 
      - Hệ sinh thái trên cạn ( HST rừng, thảo nguyên, hoang mạc, nông nghiệp, núi đá vôi...)
- Hệ sinh thái nước ngọt ( HST ao hồ, sông suối)

- Hệ sinh thái nước mặn ( HST biển khơi, rừng ngập mặn, rặn san hô, đầm phá)
Câu 24: Vì sao phải bảo vệ HST rừng và HST biển? Trình bày các biện pháp để bảo vệ?

* Bảo vệ HST rừng vì rừng là môi trường sống của nhiều loài SV, góp phần điều hòa khí hậu, chống xói mòn đất, hạn chế lũ lụt, giữ cân bằng sinh thái

* Biện pháp: ( bảng 60.2 SGK)
* Bảo vệ HST biển vì biển là nguồn cung cấp thức ăn giàu đạm cho con người

* Biện pháp:

- Khai thác tài nguyên biển ở mức độ vừa phải

- Bảo vệ và nuôi trồng các loài SV biển quý hiếm ( rùa biển, tôm biển)

- Chống ô nhiễm môi trường biển
Câu 25: 
  * 2 nội dung cơ bản:
1. Phòng chống suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường có liên quan tới:

- Việc sử dụng các thành phần của môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật…

- Cấm nhập khẩu các chất thải vào VN.

2. Khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường có liên quan tới: 

- Các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lý chất thải bằng công nghệ thích hợp

- Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường phải bồi thường và khắc phục hậu quả về mặt môi trường
* Một số hành động làm suy thoái môi trường:



- Phun thuốc trừ sâu



- Đổ rác thải ra sông



- Săn bắt động vật quý hiếm



- Chặt phá rừng làm củi, lấy gỗ


* Để thực hiện tốt luật BVMT ( HS tự suy nghĩ để làm)
----------------***----------------
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